
STT
Tên cơ 

sở
SGP Ngày cấp SCC Ngày cấp Họ Tên

Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành nghề

Địa chỉ 

hành nghề

Đơn vị 

công 

tác

Thời

 gian

Ghi 

Chú

1

PKCK 

TMH- 

Phẫu 

thuật 

thẫm mỹ

379 7/5/2013 3639 5/3/2013
Tiêu 

Phương
Lâm 1972

BSCK1 

TMH 

Phẫu 

thuật 

thẫm mỹ

TMH- Phẫu 

thuật thẫm 

mỹ

AA85 Nguyễn 

Văn Cừ nối 

dài, An Bình, 

NK

BVĐK 

TW

5h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

2

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Hồng 

Ân

605 4/25/2014 859 26/12/2012 Trần Văn Ân 1959

BSCK2 

tai mũi 

họng 

Phẫu thuật 

thẩm mỹ

138B Lý Tự 

Trọng, An Cư, 

NK

BV ĐK 

Bến Tre

T7, CN& 

các ngày 

nghỉ lễ 7h -

20h

3

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Dáng 

Việt

633 6/4/2014 438 13/5/2013
Nguyễn 

Công 
Danh 1959

BSCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

Phẫu thuật 

thẫm mỹ

410 Nguyễn 

Văn Cừ, An 

Bình, Ninh 

Kiều

Tư 

nhân
8h - 18h

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

3

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Dáng 

Việt

633 6/4/2014 6696 23/9/2020

Nguyễn 

Ngọc 

Đông

Phươn

g
1992

BSCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

402 Nguyễn 

Văn Cừ, An 

Bình, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

việc
8h - 18h

3

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Dáng 

Việt

633 6/4/2014 6715 30/9/2020 Tô Hải Đăng 1987

BSCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

403 Nguyễn 

Văn Cừ, An 

Bình, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

việc
8h - 18h

CẬP NHẬT DANH SÁC PHONG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ ĐỊA BÀN TP.CẦN THƠ



4

P phẩu 

thuật 

thẩm mỹ 

Phú 

Lâm

132 29/8/2014 596 02/10/2012 Phan Phú Lâm 1964

Ths 

Ngoại 

bỏng, 

chứng 

nhận 

phẩu 

thuật 

thẩm mỹ

Phẩu thuật 

thẩm mỹ

178/47 đường 

3/2 Hưng Lợi, 

NK

BV Nhi 

đồng

11h - 13h; 

17h - 19h

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

4

P phẩu 

thuật 

thẩm mỹ 

Phú 

Lâm

132 29/8/2014 2695 21/11/2013
Trần Thị 

Thu 
Hà 1969

CN điều 

dưỡng

178/47 đường 

3/2 Hưng Lợi, 

NK

BV Nhi 

đồng

11h - 13h; 

17h - 19h

5

PKCK 

Thẩm 

mỹ 

Đông Á

981 04/11/2020 1405 25/3/2014
Nguyễn 

Văn
Vủ 1985

BSCKI 

phẫu 

thuật tạo 

hình thẩm 

mỹ

Chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

28 Lý Tự 

Trọng, P.An 

Cư, Q.Ninh 

Kiều

nghỉ 

việc
8h - 20h

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn  

5

PKCK 

Thẩm 

mỹ 

Đông Á

981 04/11/2020 35534 13/4/2016

Nguyễn 

Thị 

Khánh

Huyền 1992
Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

28 Lý Tự 

Trọng, P.An 

Cư, Q.Ninh 

Kiều

nghỉ 

việc
8h - 20h

6

Phòng 

khám 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Bắc Á

995 06/03/2017 2025 31/3/2014
Phạm 

Bảo 
Minh 1973

Bác sĩ 

định 

hướng 

chuyên 

khoa 

phẫu 

thuật tạo 

hình thẩm 

mỹ

Chuyên 

khoa phẫu 

thuật tạo 

hình thẩm 

mỹ

116 Mậu 

Thân, An 

Nghiệp, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

việc
8h - 20h

Chịu 

trách 

nghiệm 

chuyên 

môn

6

Phòng 

khám 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Bắc Á

995 06/03/2017 1610 31/12/2013
Nguyễn 

Bảo 
Trọng 1992

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

Điều dưỡng

117 Mậu 

Thân, An 

Nghiệp, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

việc
8h - 20h



7

Phòng 

khám tai 

mũi 

họng - 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

1004 13/3/2017 1185 01/4/2013 Ngô Chí Tâm 1982

BSCK1 

tai mũi 

họng, 

định 

hưỡng Ck 

phẫu 

thuật tạo 

hình

Chuyên 

khoa tai mũi 

họng, phẫu 

thuật tạo 

hình

89 Trần Bình 

Trọng, An 

Phú, Ninh 

Kiều

BV tai 

mũi 

họng

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h; T7, Cn 

(8h - 20h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

7

Phòng 

khám tai 

mũi 

họng - 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

1004 13/3/2017 3644 16/3/2015
Đoàn 

Văn Bé
Năm 1987

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

89 Trần Bình 

Trọng, An 

Phú, Ninh 

Kiều

BV tai 

mũi 

họng

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

20h; T7, Cn 

(8h - 20h)

8

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẫm mỹ 

Thu 

Minh

49/CT 12/9/2017 4380 18/5/2013
Huỳnh 

Minh
Trí 1983

BSĐK, 

định 

hướng 

chuyên 

khoa tạo 

hình thẩm 

mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

120-122 

Đường 30/4, 

An Phú, Ninh 

Kiều

BVĐK 

TW

11h - 13h; 

17h - 

21h;T7, Cn 

(8h - 20h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

8

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẫm mỹ 

Thu 

Minh

49/CT 12/9/2017 2051 23/11/2013
Nguyễn 

Ngọc
Lý 1978

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

120-122 

Đường 30/4, 

An Phú, Ninh 

Kiều

TTYT 

quận 

Cái 

Răng

11h - 13h; 

17h - 

21h;T7, Cn 

(8h - 20h)

9

PKCK 

chuyên 

khoa 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Trung 

Sơn

134/CT 22/08/2018 152 03/05/2013
Trần 

Mạnh
Dũng 1949

BSCK1 

ngoại, 

thẩm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa thẩm 

mỹ

MG2-02 

Vincom 

Shophoune, 

209 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

hưu
6h30 - 22h

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn



9

PKCK 

chuyên 

khoa 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Trung 

Sơn

134/CT 22/08/2018 15133 31/12/2013 Lý Quang Huy 1985
BSCK1 

ngoại

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại

MG2-02 

Vincom 

Shophoune, 

209 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

BV 

Trường 

ĐHYD 

Cần 

Thơ

6h30 - 7h; 

11h - 13h; 

18h - 21h; 

T7 và Cn 

(7h - 20h)

9

PKCK 

chuyên 

khoa 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Trung 

Sơn

134/CT 22/08/2018 5112 26/12/2017
Nguyễn 

Hữu
Giàu 1989

Ths,BS 

ngoại

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

ngoại

MG2-02 

Vincom 

Shophoune, 

209 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

việc
6h30 - 22h

9

PKCK 

chuyên 

khoa 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Trung 

Sơn

134/CT 22/08/2018 1454 07/10/2013
Đinh Thị 

Kim

Phượn

g
1958

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

MG2-02 

Vincom 

Shophoune, 

209 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

hưu
6h30 - 22h

9

PKCK 

chuyên 

khoa 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Trung 

Sơn

134/CT 22/08/2018 3458 20/02/2013 Võ Thị Hậu 1987
Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

MG2-02 

Vincom 

Shophoune, 

209 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

6h30 - 7h; 

11h - 13h; 

18h - 21h; 

T7 và Cn 

(7h - 20h)

10

PKCK 

phẩu 

thuật 

thẩm mỹ

533 28/02/2019 4342 8/5/2013 Tần Ngọc Sơn 1965

BS định 

hương 

CK phẫu 

thuật tạo 

hình

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

70 TrầnBình 

Trọng, An 

Phú, Ninh 

Kiều

BVĐK 

TW

11h - 

12h30; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (8h - 

20h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn



10

PKCK 

phẩu 

thuật 

thẩm mỹ

533 28/02/2020 120759 31/03/2017
Phan Thị 

Kiều
Xuân 1981

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

70 TrầnBình 

Trọng, An 

Phú, Ninh 

Kiều

BV 121

11h - 

12h30; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (8h - 

20h)

11

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Nguyễn 

Du

938 30/5/2019 17229 28/02/2014
Dương 

Công
Điền 1983

CK1 

phẫu 

thuật tạo 

hình

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa Phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

16/4B Phan 

Văn Trị, P. 

An Phú, 

Q.NK

Bv. 

ĐKTW

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

11

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Nguyễn 

Du

938 30/5/2019 7590 19/10/2018
Nguyễn 

Huỳnh
Mai 1979

Bs thẩm 

mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

Phẫu thuật 

thẩm mỹ

16/4B Phan 

Văn Trị, P. 

An Phú, 

Q.NK

T3,T5, T7 

(6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 20)

11

PKCK 

Phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Nguyễn 

Du

938 30/5/2019 6174 27/03/2017 Lê Vũ 
Phươn

g
1995

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

16/4B Phan 

Văn Trị, P. 

An Phú, 

Q.NK

T3,T5, T7 

(6h - 7h; 

11h - 13h; 

17h - 20)

12

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Thanh 

Tuyền

450 22/12/2020 3417 20/02/2013
Nguyễn 

Văn 
Lâm 1966

Ts, Bs 

thẫm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

122 Lý Tự 

Trọng, An Cư, 

Ninh Kiều

BV 

Trường 

ĐHYD

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

12

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Thanh 

Tuyền

450 22/12/2020 3561 20/02/2013 Ngô Thị Dung 1983
Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

122 Lý Tự 

Trọng, An Cư, 

Ninh Kiều

BV 

Trường 

ĐHYD

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; T7 và 

Cn (7h - 

20h)



13

PKCK 

phẩu 

thuật 

thẩm mỹ

159/CT 29/7/2021 27008 28/7/2015
Thái 

Thanh
Duy 1988

BSCK1 

ngoại

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

CK phẩu 

thuật thẩm 

mỹ

129B2 

Nguyễn Tri 

Phương, 

phường An 

Khánh, Ninh 

Kiều

BV da 

liễu

11h-13h; 

17h-21h; T7 

và CN (8h-

20h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

13

PKCK 

phẩu 

thuật 

thẩm mỹ

159/CT 29/7/2021 5176 29/1/2018
Đào Thị 

Mỹ
Huyền 1994

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng

129B2 

Nguyễn Tri 

Phương, 

phường An 

Khánh, Ninh 

Kiều

BV da 

liễu

11h-13h; 

17h-21h; T7 

và CN(8h-

20h)

14

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Hi La

297/CT 05/07/2020 4048 12/01/2016
Nguyễn 

Trung 
Hiếu 1981

BSCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

146 Trần 

Hưng Đạo, 

An Nghiệp, 

Ninh Kiều

BVĐK 

TP. Cần 

Thơ

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(6h - 17h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

14

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Hi La

297/CT 05/07/2020 4910 26/07/2017
Huỳnh 

Tấn
Sang 1991

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

146 Trần 

Hưng Đạo, 

An Nghiệp, 

Ninh Kiều

BVĐK 

TP. Cần 

Thơ

11h - 13h; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(6h - 17h)

15

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

MaiLiSa

422/CT 26/11/2021 000010 11/04/2012
Nguyễn 

Phú 
Hải 1967

BSCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

Khám bệnh 

chữa bệnh 

CK phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

67 Phan Đình 

Phùng, Tân 

An, Ninh 

Kiều

Nghỉ 

việc
7h - 21h

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

15

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

MaiLiSa

422/CT 26/11/2021 47684 22/01/2020
Đào 

Xuân
Quân 1993

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

67 Phan Đình 

Phùng, Tân 

An, Ninh 

Kiều

7h - 21h



15

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

MaiLiSa

422/CT 26/11/2021 47928 03/04/2020 Đinh Thị Quý 1992
Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

67 Phan Đình 

Phùng, Tân 

An, Ninh 

Kiều

7h - 21h

16

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

DiVa

428/CT 29/11/2021 5712 05/08/2013 Trần Anh Tiến 1976

BSCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

CK phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

109-111 Trần 

Hưng Đạo, 

An Phú, Ninh 

Kiều

BV 

Quốc tế 

Phương 

Châu

11h - 13h; 

T7 và Cn 

(8h - 21h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

16

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

DiVa

428/CT 29/11/2021 18242 18/03/2014
Nguyễn 

Hữu 
Vinh 1985

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

các kỹ thuật 

điều dưỡng

109-111 Trần 

Hưng Đạo, 

An Phú, Ninh 

Kiều

BVĐK 

Trung 

ương

11h - 13h; 

T7 và Cn 

(8h - 21h)

17

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Dr. Tân

444/CT 09/03/2022 22101 03/69/2014
Mai 

Thanh
Tân 1988

BSCKI 

ngoại

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật thẩm 

mỹ

317 Hoàng 

Quốc Việt, An 

Bình, Ninh 

Kiều

BV 

ĐKTW

11h-13h, 

17h-20h, T7 

và CN (9h-

20h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

17

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Dr. Tân

444/CT 09/03/2022 37812 16/7/2018
Phạm Thị 

Tuyết
Minh 1995

Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

317 Hoàng 

Quốc Việt, An 

Bình, Ninh 

Kiều

BV 

ĐKTW

11h-13h, 

17h-20h, T7 

và CN (9h-

20h)

18

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Việt Á

452/CT 07/4/2022 884 08/3/2013 Hà Huy Ngọc 1983

BSCKI 

phẫu 

thuật tạo 

hình

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

CK phẫu 

thuật thẫm 

mỹ

201 đường 

3/2, phường 

Hưng Lợi, 

Ninh Kiều

BVĐK 

Tâm 

Minh 

Đức

17h30 - 

20h; T7 và 

Cn (8h - 

21h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

18

PKCK 

phẫu 

thuật 

thẩm mỹ 

Việt Á

452/CT 07/4/2022 4914 26/7/2017
Lê Thụy 

Mỹ
Trà 1982 Y sỹ

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

201 đường 

3/2, phường 

Hưng Lợi, 

Ninh Kiều

BVĐK 

Tâm 

Minh 

Đức

17h30 - 

20h; T7 và 

Cn (8h - 

21h)



19

PKCK 

phẩu 

thuật 

phẩm 

mỹ

159/CT 27/7/2022 27008 28/07/2015
Thái 

Thanh
Duy 1988

Bác sỹ 

phẩu 

thuật 

phẩm mỹ

Khám bệnh, 

chữa bệnh 

chuyên 

khoa phẫu 

thuật  thẩm 

mỹ

300 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

Bệnh 

viện Da 

Liễu

11h-13h; 

17h-21h; T7 

và Cn(8h-

21h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

19

PKCK 

phẩu 

thuật 

phẩm 

mỹ

159/CT 27/7/2022 3809 31/12/2019 Trần Chí Công 1995
Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

300 đường 

30/4, Xuân 

Khánh, Ninh 

Kiều

Bệnh 

viện Da 

Liễu

11h-13h; 

17h-21h; T7 

và Cn(8h-

21h)

20

PKCK 

Thẩm 

Mỹ 

Quốc Tế 

MELAT

EC

500/CT 29/08/2022 745 05/11/2012 Lê Văn Thi 1983

BS Tai 

Mũi 

Họng

Khám bệnh 

chữa, bệnh 

tai mũi 

họng, tạo 

hình thẩm 

mỹ

Tầng 2, 69 

Mậu Thân, An 

Hòa, Ninh 

Kiều

BV 

Quốc 

Tế 

Phương 

Châu

11h-

13h;17h-

20h; Cn (8h-

13h)

Chịu 

trách 

nhiệm 

chuyên 

môn

20

PKCK 

Thẫm 

Mỹ 

Quốc Tế 

MELAT

EC

500/CT 29/08/2022 4977 28/12/2020

Nguyễn 

Thị 

Hoàng

Oanh 1991
Điều 

dưỡng

Thực hiện 

kỹ thuật 

điều dưỡng

Tầng 2, 69 

Mậu Thân, An 

Hòa, Ninh 

Kiều

BV 

Quốc 

Tế 

Phương 

Châu

11h-

13h;17h-

20h; Cn (8h-

13h)
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